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[THẦY ĐỖ KIÊN – GV LUYỆN THI 10 CHUYÊN HÓA] 1 

Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

 

 

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: 

a. Cho từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3. 

b. Cho từ từ tới dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. 

c. Cho từ từ tới dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. 

d. Cho từ từ tới dư dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH. 

2. Từ tinh bột, muối ăn, nước cất (điều kiện thí nghiệm có đủ). Hãy viết các phương trình 

phản ứng điều chế: etylaxetat, poli(vinylclorua), 1,2 – dicloetan. 

Hướng dẫn 

1. 

a. 

Hiện tượng: cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3 ta thấy xuất hiện kết tủa 

keo trắng, kết tủa tăng dần đến tối đa.  

 6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓ 

 
Sau đó, tiếp tục thêm NaOH thì kết tủa trắng bắt đầu tan dần đến hết, dung dịch trở lại 

trong suốt. 

 NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 

b. 

Hiện tượng: cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl, có khí không màu, không 

mùi thoát ra ngay. 

 
 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 

Câu 1: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

c.  

Hiện tượng: cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 ta thấy có kết tủa keo trắng 

xuất hiện, kết tủa tăng dần đến tối đa.  

 HCl + NaAlO2 + H2O → NaCl + Al(OH)3↓ 

Sau đó, thêm tiếp HCl vào dung dịch ta thấy kết tủa keo trắng tan dần đến hết, dung dịch 

trở lại trong suốt. 

 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O 

d. 

Hiện tượng: khi cho từ từ tới dư dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH, ta thấy kết 

tủa trắng xuất hiện, kết tủa tăng dần đến tối đa. 

 
 Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O 

2. 

 2NaCl + 2H2O ñieän  phaân dung dòch

maøng ngaên xoáp
 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 

(C6H10O5)n + nH2O 2 4

o

H SO

t

nC6H12O6 

 C6H12O6
men röôïu 2C2H5OH + 2CO2↑ 

 C2H5OH + O2 
men giaámCH3COOH + H2O 

 CH3COOH + C2H5OH 2 4
H SO

ñaëc
CH3COOC2H5 (etylaxetat) + H2O 

 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 

 CH3COONa + NaOH 
o

CaO

t

CH4↑ + Na2CO3 

 2CH4 
o

1500

laøm laïnh nhanh
CH≡CH↑ + 3H2↑ 

 CH≡CH + HCl 
o

xt

t

CH2=CH(Cl) 

 nCH2=CHCl 
o

t

xt ,p
 -(CH2-CHCl)n- (PVC) 

 CH2=CH2 + Cl2 → CH2(Cl)-CH2(Cl) (1,2 - diclo etan) 

 

 

 
Câu 2: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

1. Trình bày cách nhận biết các lọ riêng biệt sau: dung dịch glucozo, dung dịch 

saccarozo, hồ tinh bột, dung dịch axit axetic, rượu etylic. 

2. Cho các chất sau: CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2, Na2CO3. Hãy lập một sơ đồ biểu diễn tối 

đa mối quan hệ giữa các chất trên. Viết các phương trình hóa học biểu diễn các mối quan 

hệ đó. 

Hướng dẫn 

1.  

Lẫy mẫu từng dung dịch, đánh số thứ tự để thuận tiện đối chiếu kết quả thực nghiệm. 

- Cho iot vào từng mẫu dung dịch, mẫu nào chuyển màu tím đen là hồ tinh bột 

- Cho AgNO3/NH3 vào từng mẫu còn lại, đun nóng, mẫu nào có kết tủa trắng bạc là mẫu 

glucozo. 

 C5H6(OH)5CHO + Ag2O 3
ddNH

C5H6(OH)5COOH + 2Ag↓(trắng bạc) 

- Cho ddCu(OH)2 vào từng mẫu còn lại, mẫu nào tạo phức màu xanh lam là mẫu 

saccarozo 

- Cho từ từ NaHCO3 vào 2 mẫu còn lại, mẫu nào có khí không màu, không mùi (CO2) 

thoát ra là mẫu axit axetic, còn lại là mẫu rượu etylic 

 CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O 

2. 

 
 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O   

CaCO3 
o

tCaO + CO2↑ 

 CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2  

Ca(HCO3)2 
o

tCaCO3↓ + CO2↑ + H2O 

 Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + H2O 

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 

 CO2 + 2NaOH → Na2CO2 + H2O  

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2    

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O 

 Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3↓ 

 

 

 

1. Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO, Al2O3 và một oxit của sắt. Cho H2 dư 

qua A nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,44 gam H2O. Hòa tan 

hoàn toàn A cần vừa đủ 170 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M, được dung dịch B. Cho B 

tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối 

lượng không đổi, thu được 5,2 gam chất rắn. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 3: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

b. Xác định công thức của oxit sắt và tính khối lượng từng oxit trong A. 

Hướng dẫn 

 CuO + H2 
o

tCu + H2O 

 Fe2On + nH2
o

t2Fe + nH2O 

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

 Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 2H2O 

 Fe2On + nH2SO4 → Fe2(SO4)n + nH2O 

 CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 

 Al2(SO4)3 + 8NaOH → 3Na2SO4 + 2NaAlO2 + 4H2O 

 Fe2(SO4)n + 2nNaOH → nNa2SO4 + 2Fe(OH)n↓ 

 Cu(OH)2
o

tCuO + H2O 

 2Fe(OH)n + 
3 n

2


O2

o
tFe2O3 + nH2O 

2

2 4

H O 3 4

0,082 3

H SO

2 3
0,17

2 n

2 3

102x 80y (112 16n)z 8,14 8
n Fe Ox 0,03

y nz 0,08 3Al O : x

y 0,02
Al O : 3,06gMol CuO : y 3x y nz 0,17

z 0,0225
m CuFe O : z CuO : y

nz 0,06Raén 80y 160z 5,2

Fe O : z

    
   

    
  

       
  

       
3 4

O :1,6g

Fe O : 3,48g




 

 
 
 

  

2. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, 

C17H35COONa và C17H33COONa. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, 

thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong 

dung dịch. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị của a. 

Hướng dẫn 

(X) 2 2 2 2BTNT.C BTNT.O

17 3 3 5

2
x  (mol)

nC nCO 9.nX 2.nO 2.nCO nH O

(C COO) C H

nH O 2,1257x 2,28 x 0,04

     
  

      

  

2

17 35

Br2

(X) 17 33 3 5 2

17 33

C H COO

2.nH O
Soá  H 106 C H COO C H nBr 2.nX a 0,08

nX

C H COO


          

 

 

 

1. Tiến hành lên men giấm 200 ml dung dịch ancol etylic 5,750 thu được 200 ml dung 

dịch Y. Lấy 100 ml dung dịch Y cho tác dụng với Na dư thì thu được 60,648 lít H2 

(đktc). Tính hiệu suất của phản ứng lên men giấm. Biết 
2 5 2

C H OH H O
(d 0,8g / ml;d 1g / ml)   

2. Một mẫu khoáng vật X có thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố là: 

8,228% K; 5,696% Al; 67,511% O; 5,063% H và còn lại là thành phần của một nguyên 

tố R. Xác định công thức của X. 

Câu 4: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

Hướng dẫn 

1. 

Đồng nhất dữ kiện bằng cách nhân số mol H2 với 2, thu được nH2 = 5,415 mol. 
d  = 0,8g/ml

2 5

11,5 ml

2

C H OH : 200.5,75% 9,2g 0,2mol

200ml röôïu

377
H O :188,5ml 188,5g mol

36

  


  


 

  C2H5OH + O2 men giaámCH3COOH(giấm) + H2O 

Ban đầu:      0,2 

Pứ:         x→     x                           x                     x 

Dư:               (0,2 – x) 

Nhận thấy: axit, ancol, nước đều có nhóm –OH: -OH + Na → -ONa + ½ H2↑ 

→ n(Axit + Ancol + H2O) = 2.nH2 = 10,83 mol. 

3

2 5

2

377CH COOH : x
x (0,2 x) x 10,83

36
ddY C H OH : 0,2 x

71
x H% 78,89%377

H O : x 450

36




     
  

    
  



  

2. 

Ta có laøm  nguyeân

13,502
0,211 : 0,211 ; 4,22 ; 

R

8,228% 5,696% 67,511% 5,063 13,502% 64
K : Al : O : H : R : : : : 1:1: 20 : 24 :

39 27 16 1 R R

    

Vì
R

64

 nguyên, ta chọn R = 32 (S). Khi đó : khoáng vật là KAl(SO4)2.12H2O (phèn chua) 

 

 

 

1. Đốt cháy hoàn toàn 36,5 gam hỗn hợp A gồm: C3H6O, C4H6O, C4H4O2 và C5H6O2 cần 

vừa đủ 45,92 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung 

dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 262,35 gam. Viết các 

phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng của C3H6O trong A.  

Hướng dẫn 

 C3H6O + 4O2 
o

t3CO2 + 3H2O 

 C4H6O + 5O2
o

t4CO2 + 3H2O 

 C4H4O2 + 4O2
o

t4CO2 + 2H2O 

 C5H6O2 + 5,5O2
o

t5CO2 + 3H2O 

 CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O 
BTKL

2 2 2 2 2
mA mO mCO mH O m(CO H O) 102,1         

Câu 5: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 
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Ta có: mdd giảm = mBaCO3 – m(CO2 + H2O) → nBaCO3 = 1,85 2
Ba(OH) 2

dö

2

nCO 1,85

nH O 1,15

 




 

3 6 BT.C

(1) (2)

4 6 BT.H

3 64 4 2 O

0,75

5 6 2

C H O : a

3a 4b 4c 5d 1,85

C H O : b b 2c 2d 0,7

Mol 3a 3b 2c 3d 1,15

a 0,05 mC H O 2,9gC H O : c

a b 2c 2d 0,75

C H O : d




    

    
        

         


  

2. Nung hoàn toàn 8,08 gam một muối A của kim loại M trong bình kín thu được sản 

phẩm khí và 1,6 gam một hợp chất rắn không tan trong nước. Nếu cho sản phẩm khí hấp 

thụ hết bởi 200 gam dung dịch NaOH nồng độ 1,2% thì thu được dung dịch chứa duy 

nhất một muối có nồng độ phần trăm là 2,47%. Tìm công thức của muối A, biết khi nung 

nóng hóa trị của M là không thay đổi. 

Hướng dẫn 

ddNaOH dd  sau cuøngBTKL BTKL

Raén Muoái

dd  sau cuøng

m m m

mA m m m 6,48 m 5,1g

m 206,48g



 

  
       

 

  

Giả sử CTPT muối là: NaaXb 

BT.Na

a b 3

Choïn

0,06
(23a Xb). 5,1

0,06 a
Na X : (mol) X 62 Muoái : NaNO

a Xb
62 a b 1

a


 

    
    


  

Hỗn hợp khí pứ NaOH sinh ra NaNO3 nên hỗn hợp khí là NO2, O2 

 2NO2 + ½ O2 + 2NaOH → 2NaNO3 + H2O 

  0,06     0,015      0,06           0,06 

Gọi CTPT muối: M(NO3)m.nH2O 

 2M(NO3)m 
o

tM2Om + 2mNO2↑ + 0,5mO2↑ 

                              
0,03

m

   ←0,06 

3 3 2

3 3 2
0,02

(242 18n).0,02 8,080,03 M 56
(2M 16m) 1,6 Fe(NO ) .nH O

m m 3 n 9 Fe(NO ) .9H O

  
       

  
  

 


